
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ CÔNG THƯƠNG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  10 /QĐ-SCT 

 

Đồng Tháp, ngày  31  tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 
 

 GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP 

 

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 48/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định 100/QĐ-UBND-HC ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giảm dự toán chi ngân sách năm 2023 đã 

giao cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (đợt 3). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 đã giao cho các 

đơn vị trực thuộc Sở Công Thương số tiền 3.088.000.000 đồng (Ba tỷ không 

trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn). 

(Theo phụ lục chi tiết đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2023 đã giảm, Thủ trưởng các 

đơn vị tổ chức thực hiện, phân khai dự toán theo đúng quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước và các văn bản đã hướng dẫn thực hiện. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn Phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Phương Thủy 

- Như điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- KBNN tỉnh ĐT; 

- Lưu: VT, KHTCTH(Hằng). 

 



SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP

Chương 416

Đơn vị tính:  đồng

STT Nội dung Tổng số Văn phòng Sở TTKC & TVPTCN

I Tổng số thu, chi ngân sách phí, lệ phí -                         

II Dự toán chi ngân sách Nhà nước (3,088,000,000)  (2,219,000,000) (869,000,000)          

Trong đó: 

Kinh phí thực hiện tự chủ 

Kinh phí không thực hiện tự chủ (3,088,000,000)  (2,219,000,000) (869,000,000)          

1 Kinh phí sự nghiệp kinh tế (loại 280 - khoản 321) (780,000,000)     (780,000,000)    

1.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

1.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ (780,000,000)     (780,000,000)    

2 Kinh phí sự nghiệp kinh tế (loại 280 - khoản 309) (1,666,000,000)  (797,000,000)    (869,000,000)          

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

2.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ (1,666,000,000)  (797,000,000)    (869,000,000)          

3
Kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo

 (loại 070 - khoản 083)
(9,000,000)         (9,000,000)        

3.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ (9,000,000)         (9,000,000)        

4 Kinh phí quản lý hành chính (loại 340 - khoản  341) (129,000,000)     (129,000,000)    

4.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ (129,000,000)     (129,000,000)    

5
Kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo

 (loại 070 - khoản 098)
(43,000,000)       (43,000,000)      -                         

5.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên -                     

5.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ (43,000,000)       (43,000,000)      

6 Kinh phí sự nghiệp kinh tế(loại 280 - khoản 338) (461,000,000)     (461,000,000)    

6.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ (461,000,000)     (461,000,000)    

(Kèm theo Quyết định số: 10 /QĐ-SCT  ngày  31 /01/2024   của Sở Công Thương)

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Mẫu biểu số 49



-              



SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP Mẫu biểu số 48

Chương 416

Đơn vị: Sở Công Thương Đồng Tháp

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1065875

Mã KBNN nơi giao dịch: 0661

Đơn vị tính: đồng    

I Tổng số thu, chi ngân sách phí, lệ phí -                                                   

II Dự toán chi ngân sách Nhà nước (2,219,000,000)                            

Trong đó: 

Kinh phí thực hiện tự chủ 

Kinh phí không thực hiện tự chủ (2,176,000,000)                            

1 Kinh phí sự nghiệp kinh tế (loại 280 - khoản 321) (780,000,000)                               

1.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

1.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ (780,000,000)                               

2 Kinh phí sự nghiệp kinh tế (loại 280 - khoản 309) (797,000,000)                               

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

2.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ (797,000,000)                               

3 Kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo (loại 070 - khoản 083) (9,000,000)                                   

3.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ (9,000,000)                                   

4 Kinh phí quản lý hành chính (loại 340 - khoản  341) (129,000,000)                               

4.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ (129,000,000)                               

5 Kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo (loại 070 - khoản 098) (43,000,000)                                 

5.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ (43,000,000)                                 

6 Kinh phí sự nghiệp kinh tế(loại 280 - khoản 338) (461,000,000)                               

6.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ (461,000,000)                               

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

STT Nội dung Số tiền

(Kèm theo Quyết định số: 10 /QĐ-SCT  ngày  31 /01/2024   của Sở Công Thương)



(Kèm theo Quyết định số: 10 /QĐ-SCT  ngày  31 /01/2024   của Sở Công Thương)



SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP Mẫu biểu số 48

Chương 416

Tên đơn vị: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1044047

Mã KBNN nơi giao dịch: 0661

Đơn vị tính: đồng

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí -                                           

II Dự toán chi ngân sách Nhà nước (869,000,000)                       

Kinh phí thực hiện tự chủ -                                       

Kinh phí không thực hiện tự chủ (869,000,000)                       

1  Sự nghiệp kinh tế (loại 280, khoản 309) (869,000,000)                       

Kinh phí thực hiện tự chủ

     - Trong đó: kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền 

lương 

Kinh phí không thực hiện tự chủ (869,000,000)                       

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

STT Nội dung Số tiền

(Kèm theo Quyết định số:  10 /QĐ-SCT  ngày  31 /01/2024   của Sở Công Thương)



(Kèm theo Quyết định số:  10 /QĐ-SCT  ngày  31 /01/2024   của Sở Công Thương)
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